
 

THƯ MỜI  

V/v mời báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 

2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh” 

 

Kính gửi: Các công ty cung ứng thiết bị y tế  

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu” 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2025 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 83/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc 

Ninh Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1); 

Căn cứ Dự trù đề nghị mua sắm bổ sung thiết bị y tế quý 3 của khoa Dược và các 

khoa điều trị; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học-Kĩ thuật Bệnh viện ngày 21/08/2026 V/v 

thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc 
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dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc 

Ninh”  

Căn cứ Quyết định 428/QĐ-BV ngày 21/08/2026 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ 

truyền Bắc Ninh về việc phê duyệt trương mua sắm và danh mục, số lượng, yêu cầu về 

thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 

năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh”; 

Để có căn cứ giá tham khảo để lập giá gói thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung 

Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh” đảm bảo đúng theo quy định 

của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Bệnh viện đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan tâm gửi báo giá dịch vụ/hàng 

hóa, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số  02 - 

Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT:    0988.447.368 

– Email:  phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ 

truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số  02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc 

Giang – Tỉnh Bắc Ninh. 

- Nhận qua email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22/08/2026 đến trước 17h00 ngày  

01/09/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá. 

6.    Địa điểm cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ: tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

Bắc Ninh 

II.Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kĩ thuật cơ bản của  thiết bị y tế chi tiết theo 

phụ lục I đính kèm 

III. Lưu ý: 



1. Các đơn vị phải chào giá tất cả các loại thiết bị y tế trong danh mục trên. 

2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao 

hàng tại Bệnh viện;  

3. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực, hồ sơ ủy quyền, hồ sơ phân phối (nếu 

có)..... 

4. Các đơn vị báo giá theo mẫu sau: Chi tiết tại Phụ lục 2. 

Trân trọng cảm ơn quý đơn vị đã quan tâm./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KTTC, KHTH để phối hợp 
- Đăng tải cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, VT-TBYT./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 



PHỤ LỤC I 

 DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN CỦA 

THIÊT BỊ Y TẾ 

 

TT 

Tên 

danh 

mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ 

bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 

  Thiết 

bị sắc 

thuốc 

bằng 

hơi 

*Yêu cầu chung:   
- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở 

về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

hoặc tương đương 

- Máy chính đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương 

đương 

- Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với mạng 

lưới điện Việt Nam 

*Cấu hình cung cấp:     

- Máy chính: 01 máy. Là thiết bị cung cấp hơi tự 

động, sử dụng điện.  

- Tủ điều khiển điện: 01 tủ 

- Dây cáp nguồn: 01 chiếc 

- Mỗi ấm sắc có: 01 Giỏ đột + 01 nắp kín, có 

núm cầm.  

- Cáp nối đất (tiếp địa) : 01 chiếc 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ 

*Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ 

bản:   
- Máy chính cung cấp hơi tự động, sử dụng điện. 

Công suất sắc đồng thời ≥ 24 ấm. Chất liệu Inox 

304, dày ≥ 3mm; 

- Mỗi ấm sắc có: 01 Giỏ đột lỗ ∅ 4 - 5mm  + 01 

nắp kín, có núm cầm. Dung tích mỗi ấm: từ 2,0 – 

2,3 lít. 

- Đáy các ấm sắc thuốc được dập lõm đảm bảo 

được xả hết thuốc. 

- Bao chứa hơi: Thép chuyên dụng dày ≥ 6mm; 

- Bảo ôn bằng bông thủy tinh, bọc ngoài bằng 

Inox 304. 

- Van xả dịch  ≥ ∅15 Inox 304, số lượng ≥ 24 

van. 

- Van xả nước ngưng tụ  ≥ ∅20, số lượng: 01 

Chiếc; 
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- Van cấp hơi, số lượng: 01 cái; 

- Van an toàn  ≥ ∅20, số lượng: 01 Chiếc 

-  Đồng hồ áp kế đạt tiêu chuẩn. 

- Mạch điều khiển trung tâm, điều khiển bằng 

Mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm 

cảm ứng nên rất đảm bảo an toàn và bền với môi 

trường làm việc ẩm ướt có nhiều hơi nước. 

- Có hệ thống cài đặt nhiệt độ sấy dạng kỹ 

thuật số, đồng hồ hiển thị nhiệt độ dạng đèn 

LED 

- Máy sắc thuốc có 2 chế độ: Sắc thuốc và Cô 

đặc. 

- Thời gian sôi: 30 đến 45 phút - Thời gian 

sắc: 2 đến 3 giờ - Cài đặt thời gian sắc: 0 đến 

99 giờ - Lượng thuốc sau khi sắc: 150 – 250ml 

- Có hệ thống điện thông minh-Tự động bật 

tắt máy theo lịch trình cài đặt: Có 

- Thiết bị an toàn cảm biến nhiệt độ cắt bớt 

công suất đun khi nước thuốc sôi để tránh trào 

thuốc 

 - Thiết bị an toàn cảm biến cắt toàn mạch 

điện khi quá nhiệt 

* Các yêu cầu khác:  

- Thời gian giao hàng: ≤60 ngày 

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn 

sử dụng thành thạo tại Đơn vị sử dụng.  

- Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được 

đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán 

hàng. 

- Bảo hành ≥12 tháng. 

2 

Thiết bị 

xông 

hơi 

I.Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% 

- Sản xuất năm 2025 trở đi 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc 

tương đương 

–  Nguồn điện: AC 220V, 50Hz (± 10% ) 

–  Môi trường hoạt động: 

 +  Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC 

 +  Độ ẩm tối đa: ≥ 70% 

II. Yêu cầu cấu hình 
- Máy chính: 01 cái 

- Xô chứa nước: ≥ 01 cái;  

- Ca đong nước: ≥ 01 cái 
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- Vòi phun hơi: ≥ 02 cái;  

- Túi đựng thuốc: ≥02 cái 

- Tấm chụp xông hơi: ≥ 2 cái 

- Băng thấm hút nước: ≥ 4 cái 

- Cầu chì: ≥ 2 cái 

- Ống cao su silicon: ≥ 1 cái 

- Bộ dụng cụ vệ sinh máy: ≥ 01 bộ 

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt: 01 bộ 

III. Yêu cầu kỹ thuật 

Tính năng chung 

- Bình đôi, bộ điều khiển đôi, vòi phun ≥ 02 cái, bộ 

điều khiển độc lập hai kênh, có thể điều trị hai bệnh 

nhân cùng lúc  

-Tự động kiểm soát lượng chất thải lỏng thải ra, 

đảm bảo thể tích và nhiệt độ hơi nước, không dễ bị 

tắc nghẽn, không phun nước. 

Thông số kỹ thuật 

- Công suất đầu vào định mức: 2300VA 

- Có màn hình hiển thị hoạt động: Màn hình cảm 

ứng LCD ≥ 7 inch 

- Thời gian gia nhiệt trước: ≤15 phút 

- Điều chỉnh công suất: ≥ 6 cấp số. 

- Vòi phun có thể xoay linh hoạt mà không bị 

dừng: Xoay ngang 360°, xoay dọc 110°, điều chỉnh 

ngang 110°. 

-Thời gian điều trị: 1-99 phút, dung sai ±30 giây 

- Nhiệt độ gia nhiệt trước: có thể điều chỉnh 70-

99℃. 

- Sử dụng thiết bị lọc 50 mắt lưới làm bằng vật liệu 

304 để chống tắc nghẽn. 

3 
Tủ sấy 

paraffin 

I. Yêu cầu chung 
- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc 

tương đương 

- Máy chính đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương 

-Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với mạng lưới điện 

Việt Nam 

II. Yêu cầu cấu hình  
- Máy chính, thân tủ sấy chứa được tối thiểu 20 

khay. 

-  Khay làm bằng Inox 304 

- Hệ thống cài đặt nhiệt độ: 01 chiếc 
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- Hệ thống cài đặt thời gian: 01 chiếc 

- Quạt đối lưu khí tuần hoàn: 01 chiếc 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ 

III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật 
-  Tủ sấy Faraffin là sản phẩm có tác dụng của 

Faraffin làm giảm đau, tăng cường lưu thông máu 

và huyết khí... 

- Nhiệt độ sấy tối đa: ≥ 100 độ C 

- Đồng hồ hiển thị nhiệt độ làm việc: có; hiển thị 

dạng đèn LED 

- Cài đặt thời làm việc gian tối đa ≥ 99 giờ: có; 

hiển thị dạng đèn LED 

- Chế độ bật tắt tủ tự động: có  

- Chế độ làm việc: ≥ 3 chế độ. Sấy tan chẩy 

Paraffin – Quạt làm nhanh nguội Paraffin - Ủ 

paraffin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

V/v báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh” 

 

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Ninh 

 

Căn cứ Thông báo mời báo giá số 99/TB-BV ngày 21/08/2026 của Bệnh viện YHCT Bắc Ninh; Chúng tôi là …. Xin 

được báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc 

Ninh” và các dịch vụ liên quan. Chi tiết như sau: 

 

I. Danh mục chi tiết và giá chào: 

 

 

STT 

Tên thiết bị y 

tế theo dự toán 

Tên thương 

mại của thiết 

bị y tế được 

chào  

Ký, mã, nhãn 

hiệu, Hãng sản 

xuất, xuất xứ,  

năm sản xuất 

Đặc tính 

thông số kỹ 

thuật; quy 

cách đóng gói 

(nếu có) 

Mã HS 

(nếu có) 

Thông tin về 

Công bố, phân 

loại TBYT, Các 

chứng chỉ chất 

lượng 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá 

đã bao 

gồm thuế 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1           

n           

 Tổng cộng          

 

II. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung trong báo giá và các nội dung sau:  

 
1.Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

các tài liệu tương đương khác. 

2.Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện; Giá trị của các 

thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá  giá. 

3. Cam kết cung ứng đầy đủ, đúng chủng loại, đúng chất lượng cam kết và đảm bảo thời gian thiết bị y tế đã chào 

giá....... 


		2026-08-21T15:02:56+0700


		2026-08-21T17:13:41+0700




